Phụ lục III 
ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BIỆN PHÁP THI CÔNG, CHI PHÍ GIÁN TIẾP VÀ CHI PHÍ KHÁC TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 (Kèm theo Thông tư số      /2026/TT-BXD ngày     /     /2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Chi phí biện pháp thi công
Bảng 3.1. Tỷ lệ chi phí biện pháp thi công
	STT
	Loại công trình
	Tỷ lệ %
	Ghi chú

	1
	Thi công đất đá bằng thủ công
	6,0
	Bao gồm công trình phá dỡ thủ công, bảo vệ cây xanh, khối lượng đào đắp đất đá riêng lẻ trong các loại công trình, công trình nổ mìn phá đá

	2
	Thi công đất đá bằng máy
	4,4
	Bao gồm công trình phá dỡ bằng máy móc, lấp đất đá, cấp phối đá dăm, đá dăm, đất sét, mặt đường, khối lượng đào đắp đất đá riêng lẻ trong các loại công trình, hào kỹ thuật, công trình đào đắp đất đá quy mô lớn

	3
	Vận chuyển đất đá bằng ô tô theo định mức “vận chuyển tăng thêm”
	2,5
	Bao gồm khối lượng đào đắp đất đá nền đường và nền ga, bao gồm vận chuyển đất đá ra ngoài hầm

	4
	Kết cấu phần dưới cầu đặc biệt lớn, cầu lớn
	4,3
	Bao gồm công trình phụ trợ, cầu vòm, trụ tháp cầu dây văng

	5
	Dầm bê tông đúc sẵn
	7,8
	Bao gồm hệ thống mặt cầu, gối cầu, liên kết ngang và bảo trì khe co giãn của các loại cầu

	6
	Bê tông đổ tại chỗ
	5,8
	Bao gồm dầm bê tông lắp ghép sau khi phân đoạn đúc sẵn

	7
	Dầm bản rỗng đúc sẵn
	3,0
	

	8
	Hầm, hầm đào lộ thiên, hầm dìm, giếng chìm, đào đá bằng máy đào
	4,8
	Bao gồm hầm đào bằng máy TBM, hầm thi công nổ mìn, chiếu sáng vĩnh cửu, thông gió và điều hòa không khí trong hầm, không bao gồm hầm kết cấu đặc biệt

	9
	Công trình phụ thuộc nền đường (không bao gồm khối lượng đào đắp đất đá phụ trợ)
	5,0
	Bao gồm hàng rào phòng hộ hai bên tuyến, và các hạng mục như móng cột đỡ đường dây điện khí hóa thi công đồng bộ với nền đường

	10
	Cầu khung, kết cấu phần dưới cầu trung và nhỏ (bao gồm công trình phụ trợ), đường ống, rãnh thoát nước, nhà sản xuất thông thường và phụ trợ, thông tin, tín hiệu, cấp thoát nước, máy móc, thiết bị, phương tiện, công vụ, công trường xây dựng, thông tin, tín hiệu, cấp điện, cấp thoát nước, máy móc, thiết bị, phương tiện, công vụ, công trường, nhà ga và các công trình lắp đặt khác
	4,9
	Bao gồm trừ khối lượng đào đắp đất đá quy mô lớn, công trình tạm thời; công trình tạm thời về điện lực trừ công trình tạm thời về điện chiếu sáng; bao gồm phần cầu dẫn dùng chung cho đường bộ trong cầu đường sắt

	11
	Nền đường, nền ray, nền tà vẹt và các loại nền bê tông khác, dầm thép, kết cấu thép, nhà ga (bao gồm nhà ga liên hợp), nhà ga kết cấu thép, mái che mưa, nhà để máy kết cấu thép v.v.
	9,2
	Trừ dầm bản rỗng; bao gồm nền đường lớn; bao gồm nền bê tông; kết cấu thép bao gồm ống thép, thép hình, hệ thống giằng; kết cấu thép nhà ga bao gồm cột, dầm, xà gồ và mặt sàn

	12
	Công trình liên quan đến đường ray không đá ballast
	9,8
	Bao gồm công trình chuyển tiếp đường ray

	13
	Tín hiệu, giám sát an toàn, điện lực và các công trình kiến trúc khác, nhà sản xuất thông thường và phụ trợ, thông tin, tín hiệu, giám sát an toàn, điện lực và các công trình kiến trúc khác (công tác lắp đặt)
	8,0
	Bao gồm công trình chiếu sáng cầu, hầm; công trình thông gió và điều hòa không khí hầm; điện tạm thời; phòng hộ đường ống; cải tạo đường ống; công trình giảm tiếng ồn bảo vệ môi trường

	14
	Công trình cấp điện kéo
	9,9
	Không bao gồm móng cột đỡ đường dây điện khí hóa thi công đồng bộ với nền đường

	15
	Hầm kết cấu đặc biệt
	4,4
	Không bao gồm hầm đào bằng máy TBM





Chi phí phát sinh do ảnh hưởng của tàu chạy
2.1. Chi phí phát sinh khi thi công ở vùng rừng nguyên sinh: là các chi phí tăng thêm do chịu ảnh hưởng của môi trường khi xây dựng ở vùng rừng nguyên sinh. Chi phí phát sinh khi thi công ở vùng rừng nguyên sinh được tính bằng 25% nhân với tổng chi phí nhân công và máy thi công các công tác thi công nền đường.
2.2. Chi phí phát sinh do ảnh hưởng của tàu chạy: là các chi phí tăng thêm do phải ngừng hoặc gián đoạn thi công cục bộ hoặc phải thi công hạn chế làm giảm hiệu suất làm việc khi thi công xây dựng và lắp đặt trên tuyến đường đang khai thác không phong tỏa trong điều kiện duy trì giao thông, hoặc khi phong tỏa tuyến chính duy trì giao thông trên tuyến nhánh.
2.2.1. Phạm vi tính toán chi phí phát sinh do ảnh hưởng của tàu chạy được quy định tại Bảng 3.2 Phụ lục này.
Bảng 3.2. Phạm vi tính toán chi phí phát sinh do ảnh hưởng của tàu chạy
	Hạng mục
	Phạm vi chịu ảnh hưởng của tàu chạy
	Hạng mục chịu ảnh hưởng của tàu chạy
	Bao gồm
	Không Bao gồm

	Nền đường
	Trên tuyến đang khai thác hoặc trong phạm vi 25 mét tính từ tim đường ray
	Đào đắp đất đá, xử lý nền móng
	Toàn bộ công trình nền đường, tường chắn đất, tường chắn
	

	
	Trong phạm vi đường ray đang khai thác
	Đào đắp đất đá và toàn bộ công trình gia cố nền đường, tường chắn, rãnh thoát nước, v.v. trong phạm vi nền đường
	
	Nổ mìn phá đá có kiểm soát

	
	Đào đắp đất đá vượt qua tuyến đang khai thác
	Vượt qua tuyến đang khai thác trên mặt bằng
	
	Đổ thải đất đá

	Cầu cạn
	Trên tuyến đang khai thác hoặc trong phạm vi 25 mét tính từ tim đường ray
	Thi công trụ cầu chính, mố trụ, kết cấu nhịp, thi công tại chỗ, công trình phụ cầu và hệ thống mặt cầu
	
	Đào đất, chống đỡ hố móng, thi công mố trụ, kết cấu nhịp, mặt cầu và công trình thoát nước trong hầm

	Hầm và hào mở
	Trong phạm vi hầm, hào mở đang khai thác
	Toàn bộ công trình cải tạo, mở rộng hầm hoặc tăng cường, thông gió, chiếu sáng
	Đào hầm, hào mở và gia cố ban đầu
	Gia cố vĩnh cửu, lớp chống thấm nước, thoát nước, v.v. của hầm, hào mở

	Đường ray
	Trên tuyến đang khai thác hoặc trong phạm vi 25 mét tính từ tim đường ray và thi công trong khoảng cách giữa các tuyến nhỏ hơn hoặc bằng 25 mét
	Toàn bộ công trình
	Tháo dỡ, thay thế đường ray, thay thế tà vẹt, đá 3 lát và công tác sửa chữa tổng thể đường ray
	Vật liệu đường ray

	Điện lực và cấp điện kéo tàu
	Trên tuyến đang khai thác hoặc trong phạm vi 25 mét tính từ tim đường ray và thi công trên tuyến nhánh có khoảng cách giữa các tuyến nhỏ hơn hoặc bằng 25 mét
	Toàn bộ công trình thi công trên tuyến đang khai thác không phong tỏa và toàn bộ công trình thi công trên tuyến phong tỏa
	
	Các hạng mục thi công phong tỏa (trừ tuyến nhánh không phong tỏa); toàn bộ công trình trạm biến áp và đoạn đường dây cung cấp điện kéo tàu

	Các công trình kiến trúc và phá dỡ ngoài trời khác
	Trên tuyến đang khai thác hoặc trong phạm vi 25 mét tính từ tim đường ray
	Toàn bộ công trình
	Các công trình cơ bản gần tuyến đang khai thác, trạm hàng hóa, cầu vượt, nhà ga, cầu bộ hành, nhà vệ sinh, đường ống ngầm, bậc thang lên xuống nhà ga
	Đất đắp của nhà ga không vượt quá phạm vi công trình


Ghi chú: Phạm vi chịu ảnh hưởng của tàu chạy trong bảng chỉ mang tính tham khảo khi lập dự toán. Khi lập dự toán, đơn vị thiết kế cần khảo sát và xem xét toàn diện các quy định liên quan của doanh nghiệp quản lý đường sắt, xác định phạm vi chịu ảnh hưởng của tàu chạy một cách hợp lý.
2.2.2. Không tính chi phí phát sinh do ảnh hưởng của tàu chạy khi thi công trên các tuyến đường chưa đưa vào khai thác, trên đường tránh, đường an toàn, đường xếp dỡ và các tuyến đường ống khác.
2.2.3. Chi phí phát sinh do ảnh hưởng của tàu chạy bao gồm chi phí nhân công và chi phí máy móc bị giảm hiệu suất do ảnh hưởng của tàu chạy trong thời gian thi công, chi phí dọn dẹp và bảo dưỡng do tàu chạy gây ra và các chi phí khác liên quan.
2.2.4. Chi phí phát sinh do ảnh hưởng của tàu chạy được tính theo số lần tàu chạy mỗi đêm và phạm vi khối lượng công trình chịu ảnh hưởng của việc tàu chạy ban đêm, theo phương pháp tính toán sau:
- Đối với thi công đất đá và vận chuyển qua đường ray được tính bằng Định mức ngày công × Đơn giá nhân công tại thời điểm lập dự toán × Khối lượng đất đá chịu ảnh hưởng × Số lần tàu chạy mỗi đêm × 0,22%. Định mức ngày công xác định theo định mức quy định tại Bảng 3.3 Phụ lục này.
Bảng 3.3. Định mức ngày công cho thi công đất đá và vận chuyển qua đường ray chịu ảnh hưởng của việc tàu chạy ban đêm 
Đơn vị tính: ngày công/100 mét khối thể tích tự nhiên
	STT
	Nội dung công việc
	Đất
	Đá

	1
	Đào, đắp (nổ mìn phá đá chỉ tính cho công tác đào) trong phạm vi chịu ảnh hưởng của tàu chạy ban đêm
	15,7
	7,7

	2
	Đắp trong phạm vi chịu ảnh hưởng của tàu chạy ban đêm
	6,5
	9,9

	3
	Đào, đắp, vận chuyển (nổ mìn phá đá chỉ tính cho công tác đào, vận chuyển) đều trong phạm vi chịu ảnh hưởng của tàu chạy ban đêm
	22,2
	17,6

	4
	Vận chuyển đất đá bằng ô tô vượt qua đường sắt tại chỗ, chỉ vượt qua một hoặc vượt qua nhiều đường ray, đoạn đường ray đầu tiên
	15,7
	23,1

	5
	Vận chuyển đất đá bằng ô tô vượt qua đường sắt tại chỗ, mỗi lần tăng thêm một đường ray
	6,5
	9,9


- Chi phí tăng thêm cho thi công ban đêm do tàu chạy đối với công trình điện khí hóa được tính theo công thức sau:
Khối lượng công trình trong phạm vi chịu ảnh hưởng của tàu chạy × (Định mức ngày công tương ứng × Đơn giá nhân công tại thời điểm lập dự toán + Định mức ca máy thi công tương ứng × Đơn giá ca máy thi công tại thời điểm lập dự toán) × Số lần tàu chạy mỗi đêm × 0,30%
- Chi phí tăng thêm cho thi công ban đêm do tàu chạy đối với các công trình khác được tính theo công thức sau:
Khối lượng công trình trong phạm vi chịu ảnh hưởng của tàu chạy × (Định mức ngày công tương ứng × Đơn giá nhân công tại thời điểm lập dự toán + Định mức ca máy thi công tương ứng × Đơn giá ca máy thi công tại thời điểm lập dự toán) × Số lần tàu chạy mỗi đêm × 0,22%
2.3. Chi phí phát sinh khi thi công trên tuyến đường đang khai thác phong tỏa: là các chi phí tăng thêm do phải phong tỏa tuyến đường đang khai thác để đảm bảo an toàn cho tàu chạy, người và công tác thi công. Chi phí này được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với nhân công và máy thi công theo Bảng 3.4 Phụ lục này.
Bảng 3.4. Tỷ lệ tăng thêm định mức thi công phong tỏa tuyến đường khai thác
	STT
	Loại công trình
	Định mức ngày công và định mức ca máy thi công tăng thêm (%)

	
	
	Thời gian

	
	
	3 giờ
	4 giờ
	5 giờ
	6 giờ

	1
	Lắp đặt, tháo dỡ đường ray bằng thủ công
	200
	120
	80
	60

	2
	Lắp đặt, tháo dỡ, công trình liên quan đến đường ray bằng máy
	160
	100
	70
	50

	3
	Nền đá ballast, nền không đá ballast
	170
	110
	70
	50

	4
	Lắp dựng dầm bê tông dự ứng lực và lắp đặt kết cấu nhịp trên cao khác
	120
	70
	50
	40

	5
	Công trình hầm
	190
	120
	80
	70

	6
	Công trình điện khí hóa
	170
	110
	70
	60

	7
	Công trình khác 1
	160
	110
	70
	60

	8
	Công trình khác 2
	110
	70
	50
	40


Chú thích:
- Tỷ lệ tăng thêm định mức thi công phong tỏa tuyến đường khai thác được xác định theo phương pháp nội suy tuyến tính theo các giá trị được liệt kê trong bảng.
- Khi thời gian phong tỏa nhỏ hơn 3 giờ, tính theo tỷ lệ tăng thêm định mức tương ứng với 3 giờ; khi thời gian phong tỏa lớn hơn 6 giờ, không tính thêm chi phí tăng thêm cho thi công phong tỏa tuyến đường khai thác.
- Công trình khác 1 là các nội dung công việc cần thi công trong phạm vi phong tỏa; Công trình khác 2 là các nội dung công việc thi công ngoài phạm vi phong tỏa.
Chi phí công trình tạm quy mô lớn và công trình chuyển tiếp
3.1.  Chi phí vật liệu, thiết bị thi công công trình tạm quy mô lớn và công trình chuyển tiếp được tính toán theo các quy định sau:
- Thép ray, tà vẹt, ghi được tính chi phí thi công một lần lắp đặt, chi phí phụ kiện liên kết ray, tà vẹt, ghi, cột điện được tính chi phí lắp đặt và tháo dỡ mỗi lần sử dụng (chi phí tháo dỡ và lắp đặt như nhau), gỗ ván khuôn cầu dùng làm ván khuôn được tính chi phí sử dụng một lần.
- Chi phí vận chuyển vật liệu này cần được tính toán từ bãi tập kết vật liệu đến địa điểm sử dụng và từ địa điểm sử dụng sau khi hoàn thành đến địa điểm hoàn trả được chỉ định.
- Vật liệu này không được tính chi phí quản lý, chi phí bốc xếp và chi phí hao hụt trong dự toán, chi phí bốc xếp và hao hụt vật liệu thi công được thực hiện theo Thông tư ban hành định mức xây dựng áp dụng cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
- Khi tận dụng đường ống cũ, ngoài chi phí vận chuyển, cần tính toán các chi phí vệ sinh cần thiết.
- Đối với các vật liệu luân chuyển, thu hồi thì tỷ lệ chi phí sử dụng hàng năm của vật tư, thiết bị thi công được tính theo Bảng 3.5 Phụ lục này.
Bảng 3.5. Tỷ lệ chi phí sử dụng hàng năm của vật tư, thiết bị thi công
	STT
	Tên vật liệu
	Tỷ lệ chi phí sử dụng hàng năm (%)

	1
	Thép ray, tà vẹt
	10

	2
	Tà vẹt bê tông cốt thép, cột điện bê tông cốt thép
	10

	3
	Xà ngang thép
	10

	4
	Ống thép, ống nhựa, ống vạn năng, cấu kiện thép, phụ kiện liên kết ray
	16

	5
	Cấu kiện gỗ, cột điện tẩm dầu
	16

	6
	Cột điện gỗ, xà ngang gỗ
	20

	7
	Cáp thông tin, tín hiệu và điện lực (không bao gồm cáp quang, cột và xà ngang)
	30

	8
	Thiết bị công trình chuyển tiếp
	25


Ghi chú:
- Bất kể tính theo khấu hao hay chi phí thuê, đều căn cứ vào tỷ lệ liệt kê trong bảng làm cơ sở tính toán dự toán. Trong đó, chi phí sử dụng hàng năm của cáp thông tin, tín hiệu và điện lực khi thời gian sử dụng vượt quá 3 năm, phần vượt quá được tính 10% chi phí sử dụng hàng năm. Cột điện bê tông cốt thép sử dụng ở vùng khó khăn, bất kể thời gian sử dụng bao lâu, đều tính 100% chi phí sử dụng.
- Cáp quang, cột và xà ngang bê tông dự ứng lực, bất kể thời gian sử dụng bao lâu, đều tính 100% chi phí sử dụng.
- Đơn vị tính toán là năm, nếu không đủ một năm cũng tính là một năm.


3.2.  Chi phí bảo trì đường bộ công vụ
Bảng 3.6 Định mức chi phí bảo trì đường bộ công vụ
	Hạng mục
	Nhân công
	Đá dăm hoặc vật liệu rời

	
	(ngày công/tháng·km)
	(m³/tháng.km)

	Đường đất
	10
	-

	Đường rải vật liệu rời (bao gồm mặt đường đá dăm kết dính)
	Tuyến chính
	16
	2.5

	
	Tuyến nhánh
	10
	1.5


Chú thích:
- Chi phí nhân công được tính theo đơn giá nhân công thời điểm tính toán loại I của dự toán.
- Tính toán chiều dài đường bộ công vụ không trừ chiều dài cầu. Phần lẻ không đủ 1 kilômét được tính là 1 kilômét.
- Thời gian bảo trì được xác định theo thiết kế tổ chức thi công, tính theo tháng, nếu không đủ một tháng tính là một tháng.
- Định mức này bao gồm các nội dung bảo trì liên quan như dọn dẹp và phòng chống lũ lụt mùa mưa.
- Cầu trên đường bộ công vụ không được tính thêm chi phí bảo trì.



Chi phí gián tiếp
Bảng 3.7. Tỷ lệ chi phí gián tiếp
	STT
	Loại công trình
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Thi công đất đá bằng thủ công
	14,3
	Bao gồm công trình phá dỡ thủ công, bảo vệ cây xanh, khối lượng đào đắp đất đá riêng lẻ trong các loại công trình, công trình nổ mìn phá đá

	2
	Thi công đất đá bằng máy
	20,6
	Bao gồm công trình phá dỡ bằng máy móc, lấp đất đá, cấp phối đá dăm, đá dăm, đất sét, mặt đường, khối lượng đào đắp đất đá riêng lẻ trong các loại công trình, hào kỹ thuật, công trình đào đắp đất đá quy mô lớn

	3
	Vận chuyển đất đá bằng ô tô theo định mức ‘vận chuyển tăng thêm”
	9,3
	Chỉ bao gồm khối lượng đào đắp đất đá nền đường và nền ga, bao gồm vận chuyển đất đá ra ngoài hầm

	4
	Kết cấu phần dưới cầu đặc biệt lớn, cầu lớn
	17,7
	Bao gồm công trình phụ trợ, cầu vòm, trụ tháp cầu dây văng

	5
	Dầm bê tông đúc sẵn
	33,4
	Bao gồm hệ thống mặt cầu, gối cầu, liên kết ngang và bảo trì khe co giãn của các loại cầu

	6
	Bê tông đổ tại chỗ
	25,8
	Bao gồm dầm bê tông lắp ghép sau khi phân đoạn đúc sẵn

	7
	Dầm bản rỗng đúc sẵn
	8,9
	

	8
	Hầm, hầm đào lộ thiên, hầm dìm, giếng chìm, đào đá bằng máy đào
	21,1
	Bao gồm hầm đào bằng máy TBM, hầm thi công nổ mìn, chiếu sáng vĩnh cửu, thông gió và điều hòa không khí trong hầm, không bao gồm hầm kết cấu đặc biệt

	9
	Công trình phụ thuộc nền đường (không bao gồm khối lượng đào đắp đất đá phụ trợ)
	25,9
	Bao gồm hàng rào phòng hộ hai bên tuyến, và các hạng mục như móng cột đỡ đường dây điện khí hóa thi công đồng bộ với nền đường

	10
	Cầu khung, kết cấu phần dưới cầu trung và nhỏ (bao gồm công trình phụ trợ), đường ống, rãnh thoát nước, nhà sản xuất thông thường và phụ trợ, thông tin, tín hiệu, cấp thoát nước, máy móc, thiết bị, phương tiện, công vụ, công trường xây dựng, thông tin, tín hiệu, cấp điện, cấp thoát nước, máy móc, thiết bị, phương tiện, công vụ, công trường, nhà ga và các công trình lắp đặt khác
	25,4
	Bao gồm trừ khối lượng đào đắp đất đá quy mô lớn, công trình tạm thời; công trình tạm thời về điện lực trừ công trình tạm thời về điện chiếu sáng; bao gồm phần cầu dẫn dùng chung cho đường bộ trong cầu đường sắt

	11
	Nền đường, nền ray, nền tà vẹt và các loại nền bê tông khác, dầm thép, kết cấu thép, nhà ga (bao gồm nhà ga liên hợp), nhà ga kết cấu thép, mái che mưa, nhà để máy kết cấu thép v.v.
	58,6
	Trừ dầm bản rỗng; bao gồm nền đường lớn; bao gồm nền bê tông; kết cấu thép bao gồm ống thép, thép hình, hệ thống giằng; kết cấu thép nhà ga bao gồm cột, dầm, xà gồ và mặt sàn

	12
	Lớp đá ballast
	38,7
	Bao gồm công tác làm sạch nền đá ballast, chỉnh sửa độ lún, chỉnh sửa đường ray

	13
	Công trình liên quan đến đường ray không đá ballast
	31,4
	Bao gồm công trình chuyển tiếp đường ray

	14
	Tín hiệu, giám sát an toàn, điện lực và các công trình kiến trúc khác, nhà sản xuất thông thường và phụ trợ, thông tin, tín hiệu, giám sát an toàn, điện lực và các công trình kiến trúc khác (công tác lắp đặt)
	36,2
	Bao gồm công trình chiếu sáng cầu, hầm; công trình thông gió và điều hòa không khí hầm; điện tạm thời; phòng hộ đường ống; cải tạo đường ống; công trình giảm tiếng ồn bảo vệ môi trường

	15
	Công trình cấp điện kéo
	47,0
	Không bao gồm móng cột đỡ đường dây điện khí hóa thi công đồng bộ với nền đường

	16
	Hầm kết cấu đặc biệt
	19,5
	Không bao gồm hầm đào bằng máy TBM


Ghi chú:
- Chi phí gián tiếp của công trình tạm thời quy mô lớn được tính bằng hệ số 0.8 nhân với tỷ lệ chi phí gián tiếp của loại công trình chính thức tương ứng.
- Chi phí gián tiếp của công trình chuyển tiếp được tính theo tỷ lệ chi phí gián tiếp của loại công trình chính thức tương ứng.


Chi phí giám sát thi công
Chi phí giám sát thi công được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với tổng chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị nhân hệ số điều chỉnh độ phức tạp giám sát thi công nhân hệ số điều chỉnh thời gian thi công. Trong đó:
- Định mức tỷ lệ phần trăm chi phí giám sát thi công được xác định trên tổng chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị theo tỷ lệ trong Bảng 3.8 Phụ lục này bằng phương pháp nội suy tuyến tính.
- Hệ số điều chỉnh độ phức tạp giám sát thi công nhân hệ số điều chỉnh thời gian thi công theo Bảng 3.9 và Bảng 3.10 Phụ lục này.
Bảng 3.8. Tỷ lệ phí giám sát thi công
	STT
	Tổng chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị 
(vạn tệ) 
	Tỷ lệ phí giám sát thi công (%)

	1
	5.000
	2,49

	2
	10.000
	2,25

	3
	50.000
	1,75

	4
	100.000
	1,55

	5
	500.000
	1,20

	6
	1.000.000
	1,07


(Giá trị Tổng chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị trong bảng trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán) 
Chú thích: Nếu tổng chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị lớn hơn 1.000.000 vạn tệ, tỷ lệ phí giám sát thi công được tính là 1,07%.
-  Hệ số điều chỉnh độ phức tạp giám sát thi công được lựa chọn theo đặc điểm công trình, theo các hệ số được liệt kê trong Bảng 3.9
Bảng 3.9. Hệ số điều chỉnh độ phức tạp giám sát thi công công trình đường sắt
	Cấp độ phức tạp
	Đặc điểm công trình
	Hệ số điều chỉnh độ phức tạp giám sát thi công

	Cấp I
	Đường sắt cấp II, III, IV xây mới
	0,85

	Cấp II
	1. Đường sắt cấp I xây mới; 
2. Đường sắt chuyên dụng chở hàng hóa; 
3. Cầu lớn đặc biệt độc lập; 
4. Hầm đặc biệt độc lập; 
5. Đường sắt cải tạo, mở rộng và nâng cấp kỹ thuật
	Đường đôi xây mới 0,85; Các loại khác 1,0

	Cấp III
	1. Đường sắt chuyên dụng chở khách; 
2. Các công trình có kỹ thuật đặc biệt phức tạp
	1,0


- Hệ số điều chỉnh thời gian thi công được lựa chọn theo thời gian thi công thiết kế, theo các hệ số được liệt kê trong Bảng 3.10
Bảng 3.10. Hệ số điều chỉnh thời gian thi công giám sát thi công công trình đường sắt
	STT
	Thời gian thi công (tháng)
	Hệ số điều chỉnh thời gian thi công

	1
	≤ 84
	1,0

	2
	85 ~ 96
	1,1

	3
	≥ 97
	1,2



Định mức chi phí khảo sát
Chi phí khảo sát được xác định theo công thức sau:
Chi phí khảo sát = (Định mức chi phí khảo sát + Định mức chi phí bảy hạng mục) × Khối lượng công việc thực tế × Hệ số điều chỉnh bổ sung chi phí khảo sát × (1 + Hệ số điều phối tư vấn chủ trì)
Trong đó:
(1) Định mức chi phí khảo sát: được xác định theo độ phức tạp của khảo sát công trình đường sắt, theo định mức được liệt kê trong Bảng 3.11 bằng phương pháp nội suy tuyến tính.
Bảng 3.11. Định mức chi phí khảo sát công trình đường sắt
	Loại hình dự án xây dựng
	Giai đoạn công việc
	Đơn vị tính phí
	Định mức chi phí khảo sát (vạn tệ) 

	
	
	
	Độ phức tạp tư vấn

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Đường sắt đơn tuyến xây mới, không điện khí hóa

	Đo đạc sơ bộ
	KM  đường chính tuyến
	2,46
	3,16
	4,64
	6,30
	8,50

	
	Đo đạc chi tiết
	
	3,00
	3,86
	5,66
	8,67
	11,67

	
	Tổng cộng
	
	5,46
	7,02
	10,30
	14,97
	20,17


(Định mức chi phí khảo sát trong bảng trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán) 
Ghi chú:
+ Độ phức tạp của khảo sát công trình đường sắt được phân loại theo Bảng II.16 về độ phức tạp, và định mức chi phí khảo sát được xác định theo các yếu tố được liệt kê trong Bảng II.17
+ Độ phức tạp toàn tuyến của khảo sát công trình đường sắt được xác định theo chiều dài trung bình của hành trình.
+ Nếu chi phí nghiên cứu tiền khả thi đã bao gồm chi phí đo đạc sơ bộ, thì chi phí này sẽ không được tính toán lại.
+ Chi phí đo đạc bổ sung trong giai đoạn thiết kế thi công được tính bằng 0,6 lần định mức chi phí đo đạc sơ bộ tương ứng.
+ Chi phí khảo sát cho việc cải tạo các công trình khác do việc xây dựng đường sắt gây ra trong phạm vi tuyến đường sắt sẽ không được tính toán riêng.
+ Định mức chi phí khảo sát cho các dự án độc lập có chiều dài tuyến chính dưới 30 km được tính bằng 1,5 lần định mức tương ứng trong bảng này.
+ Chi phí khảo sát cho các tuyến đường nhánh dài trên 1 km (bao gồm tuyến nhánh chính, tuyến nhánh kết nối, tuyến nhánh đến khu ga, tuyến đường chuyên dụng) và các công trình chuyên dụng dài trên 1 km được tính theo định mức tương ứng trong bảng này.
+ Định mức chi phí khảo sát trong bảng này đã bao gồm chi phí khảo sát địa chất theo Bảng 3.14 Chi phí khảo sát địa chất giữa các cấp độ phức tạp liền kề được tính theo phương pháp nội suy tuyến tính. Đối với số lượng lỗ khoan vượt quá quy định trong Bảng 3.14, hoặc khi cần thực hiện khảo sát địa chất sâu hơn, hoặc khi cần thực hiện các hạng mục khảo sát đặc biệt. Chi phí bổ sung tính theo định mức xây dựng và các quy định hiện hành về xác định chi phí khảo sát.
Bảng 3.12 Độ phức tạp khảo sát công trình đường sắt
	Cấp độ phức tạp
	I
	II
	III
	IV
	V

	Giá trị phân loại
	4
	10
	15
	20
	≥25


Chú thích: Nếu giá trị phân loại độ phức tạp nằm giữa hai giá trị trong bảng, độ phức tạp khảo sát sẽ được xác định bằng phương pháp nội suy tuyến tính.
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Bảng 3.13. Bảng chấm điểm độ phức tạp khảo sát công trình đường sắt
	Độ phức tạp
	I
	II
	III
	IV
	V

	Yếu tố phân loại
	Yếu tố
	Giá trị
	Yếu tố
	Giá trị
	Yếu tố
	Giá trị
	Yếu tố
	Giá trị
	Yếu tố
	Giá trị

	Địa hình
	Địa hình bằng phẳng hoặc có độ dốc nhỏ
	1
	Địa hình gồ ghề, độ cao chênh lệch nhỏ, độ dốc ≤ 20° của khu vực đồi núi
	3
	Địa hình gồ ghề, độ cao chênh lệch trung bình, độ dốc ≤ 80° của khu vực núi trung bình
	5
	Địa hình gồ ghề, độ cao chênh lệch lớn, độ dốc ≤ 150° của khu vực núi cao
	7
	Địa hình gồ ghề, độ cao chênh lệch rất lớn, độ dốc > 150° của khu vực núi rất cao
	9

	Giao thông
	Khu vực bằng phẳng, tầm nhìn thoáng, giao thông thuận tiện, đi lại dễ dàng trên đồng bằng hoặc thảo nguyên
	1
	Khu vực đồi núi, đất nông nghiệp, rừng, tre trúc và các công trình khác che chắn diện tích ≤ 20%; có một phần đường đất hoặc đường mòn khó đi lại ở khu vực có đất nông nghiệp và công trình khác
	2
	Khu vực đồi núi, đất nông nghiệp, rừng, tre trúc và các công trình khác che chắn diện tích ≤ 40%; dễ bị ngập úng cục bộ; có đường đất hoặc đường mòn khó đi lại, độ cao chênh lệch lớn của khu vực có đất nông nghiệp và công trình khác
	4
	Khu vực đồi núi, đất nông nghiệp, rừng, tre trúc và các công trình khác che chắn diện tích ≤ 50%; có sông, hồ, ao, vũng lầy khó vượt qua, đường mòn khó đi lại, dốc đứng, đá lởm chởm và các chướng ngại vật khác
	6
	Khu vực đồi núi, đất nông nghiệp, rừng, tre trúc và các công trình khác che chắn diện tích > 50%; có hẻm vực, khe suối sâu, sườn dốc bị xói mòn nghiêm trọng, đường mòn trơn trượt khó đi lại, nhiều cây bụi rậm rạp và các chướng ngại vật khác
	8

	Địa vật
	Nhà ở, mỏ khoáng sản, điểm khai thác (mỏ), đê điều, đường xá, hệ thống thoát nước, công trình thủy lợi và các công trình khác có diện tích ≤ 5%
	1
	Nhà ở, mỏ khoáng sản, điểm khai thác (mỏ), đê điều, đường xá, hệ thống thoát nước, công trình thủy lợi và các công trình khác có diện tích ≤ 10%
	2
	Nhà ở, mỏ khoáng sản, điểm khai thác (mỏ), đê điều, đường xá, hệ thống thoát nước, công trình thủy lợi và các công trình khác có diện tích ≤ 25%
	3
	Nhà ở, mỏ khoáng sản, điểm khai thác (mỏ), đê điều, đường xá, hệ thống thoát nước, công trình thủy lợi và các công trình khác có diện tích ≤ 40%
	4
	Nhà ở, mỏ khoáng sản, điểm khai thác (mỏ), đê điều, đường xá, hệ thống thoát nước, công trình thủy lợi và các công trình khác có diện tích > 40%
	5

	Địa chất công trình
	Cấu trúc địa chất đơn giản, địa tầng đá tương đối đồng nhất, tính chất địa chất đơn giản, không có hoặc ít gặp các hiện tượng địa chất đặc biệt
	1
	Cấu trúc địa chất tương đối đơn giản, địa tầng đá tương đối đồng nhất, tính chất địa chất tương đối ổn định, có các hiện tượng địa chất bất lợi nhưng ít phát triển, các hiện tượng địa chất đặc biệt ít gặp
	3
	Cấu trúc địa chất tương đối phức tạp, địa tầng đá có sự thay đổi nhất định, tính chất địa chất tương đối không ổn định, các hiện tượng địa chất bất lợi phát triển vừa phải, có các hiện tượng địa chất đặc biệt rải rác
	5
	Cấu trúc địa chất phức tạp, địa tầng đá thay đổi lớn, tính chất địa chất không ổn định, các hiện tượng địa chất bất lợi phát triển nhiều, có các hiện tượng địa chất đặc biệt thường xuyên xảy ra
	7
	Cấu trúc địa chất rất phức tạp, địa tầng đá đa dạng, tính chất địa chất rất không ổn định, các hiện tượng địa chất bất lợi phát triển rộng khắp, các hiện tượng địa chất đặc biệt quy mô lớn và phức tạp
	9



Bảng 3.14. Khối lượng lỗ khoan cơ bản cho khảo sát công trình đường sắt
	Độ phức tạp
	I
	II
	III
	IV
	V

	Đo đạc sơ bộ (m/km tuyến đường chính)
	27,0
	36,0
	45,0
	54,0
	63,0

	Đo đạc chi tiết (m/km tuyến đường chính)
	37,8
	50,4
	63,0
	79,4
	93,4


(2) Chi phí bảy hạng mục: bao gồm chi phí làm các thủ tục cấp phép liên quan đến khảo sát công trình đường sắt, chi phí mua tài liệu liên quan; chi phí phá dỡ chướng ngại vật, đào và sửa chữa đường ống ngầm; chi phí làm đường đến hiện trường thi công, đấu nối nguồn điện, nguồn nước và san lấp mặt bằng; chi phí vật liệu và gia công khảo sát; chi phí tàu thuyền, bè, sàn công tác và giám sát dưới nước cho công tác trên mặt nước; chi phí vận chuyển máy móc thiết bị lớn phục vụ khảo sát; chi phí bồi thường hoa màu, cây cối và các đối tượng nuôi trồng dưới nước, v.v. Định mức chi phí bảy hạng mục được xác định theo độ phức tạp của khảo sát công trình đường sắt, theo định mức được liệt kê trong Bảng 3.15 bằng phương pháp nội suy tuyến tính.
Bảng 3.15. Định mức chi phí bảy hạng mục khảo sát công trình đường sắt
	Tên chi phí
	Giai đoạn công việc
	Đơn vị tính phí
	Định mức chi phí khảo sát (vạn tệ)

	
	
	
	Độ phức tạp khảo sát

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Chi phí bảy hạng mục
	Đo đạc sơ bộ
	(vạn tệ/km tuyến đường chính)

	0,56
	0,88
	1,22
	1,66
	2,20

	
	Đo đạc chi tiết
	
	1,16
	1,42
	1,76
	2,38
	2,68

	
	Tổng cộng
	
	1,72
	2,30
	2,98
	4,04
	4,88


(Định mức chi phí khảo sát trong bảng trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán) 
(3) Khối lượng công việc thực tế: Khối lượng công việc thực tế để tính chi phí khảo sát công trình đường sắt là chiều dài tuyến đường sắt, tính bằng kilômét đường chính tuyến, nhưng các trường hợp sau cần xem xét đặc biệt:
- Khi tính chi phí khảo sát cho các ga lớn trong khu vực ga (bao gồm ga tàu, ga công nghiệp, ga hành khách kỹ thuật), ngoài việc tính chiều dài tuyến chính thông qua ga làm khối lượng công việc thực tế, cần tăng thêm khối lượng công việc thực tế bằng 2 lần chiều dài khu ga.
- Đối với các tuyến đường dẫn vào và ra khỏi ga lớn, các tuyến đường nhánh lên xuống khác nhau trong khu vực ga, khối lượng công việc thực tế được tính theo tổng chiều dài của các tuyến đường lên và xuống. Các tuyến đường dẫn hướng khác cũng như các tuyến đường nhánh kết nối, các tuyến đường nhánh đến khu ga, các tuyến đường chuyên dụng có chiều dài trên 1 km trong khu ga được tính bằng 0.5 lần chiều dài tuyến đường.
- Đối với khảo sát cho các thiết bị kỹ thuật phức tạp độc lập trong khu ga (như nhà máy cơ khí, xưởng toa xe, kho hàng độc lập, v.v.) và các công trình trên cao khác trong phạm vi ga lớn, khối lượng công việc thực tế được tính bằng 1~2 lần chiều dài đường ray cơ bản.
- Chi phí khảo sát cho các công trình cầu lớn đặc biệt, hầm dài đặc biệt của đường sắt được ủy quyền riêng sẽ do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thỏa thuận theo giá thị trường để tính toán.
(4) Hệ số điều chỉnh bổ sung chi phí khảo sát: Để phản ánh sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, khối lượng công việc và độ phức tạp của tư vấn công trình, hệ số điều chỉnh được chia thành hai hoặc nhiều cấp. Hệ số điều chỉnh không được áp dụng liên tục, nên nhân các hệ số điều chỉnh tương ứng lại, sau đó trừ đi số lượng hệ số điều chỉnh đã nhân, cộng với 1 để làm hệ số điều chỉnh bổ sung. Hệ số điều chỉnh bổ sung chi phí khảo sát công trình đường sắt bao gồm hệ số điều chỉnh khí hậu, hệ số điều chỉnh độ cao, hệ số điều chỉnh địa chất công trình và hệ số điều chỉnh chuyên ngành đường sắt.
- Hệ số điều chỉnh khí hậu: Khi nhiệt độ (theo số liệu khí tượng thủy văn địa phương hoặc báo cáo khí tượng) ≥ 35°C hoặc ≤ -10°C và thời gian thi công tư vấn kéo dài, hệ số điều chỉnh khí hậu là 1,2.
- Hệ số điều chỉnh độ cao: Khi thực hiện công tác khảo sát công trình ở khu vực có độ cao trên 2000 mét, hệ số điều chỉnh độ cao được xác định theo Bảng 3.16
Bảng 3.16. Hệ số điều chỉnh độ cao chi phí khảo sát công trình đường sắt
	STT
	Độ cao so với mực nước biển (mét)
	Hệ số điều chỉnh độ cao

	1
	≤ 2000 (bao gồm)
	1,0

	2
	2000 (không bao gồm) ~ 3000 (bao gồm)
	1,1

	3
	3000 (không bao gồm) ~ 3500 (bao gồm)
	1,2

	4
	3500 (không bao gồm) ~ 4000 (bao gồm)
	1,3

	5
	≥ 4000
	Do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thỏa thuận xác định



- Hệ số điều chỉnh chuyên ngành đường sắt: được xác định theo Bảng 3.17
Bảng 3.17. Hệ số điều chỉnh chuyên ngành đường sắt
	STT
	Hạng mục
	Hệ số
	Chú thích

	1
	Khảo sát sơ bộ
	0,80
	Theo định mức và chi phí khảo sát sơ bộ để xác định và tính toán

	2
	Tuyến đơn điện khí hóa xây mới với tốc độ thiết kế < 160 km/h
	1,05
	

	3
	Tuyến đôi không điện khí hóa xây mới với tốc độ thiết kế < 160 km/h
	1,10
	

	4
	Tuyến đôi điện khí hóa xây mới với tốc độ thiết kế < 160 km/h
	1,15
	

	5
	Xây dựng thêm đường thứ hai cho đường sắt không điện khí hóa hiện có
	1,00
	

	6
	Cải tạo đường sắt hiện có (bao gồm điện khí hóa)
	0,60 ~ 0,90
	Theo tình hình thực tế của dự án, do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thỏa thuận xác định giá trị hệ số

	7
	Xây dựng thêm đường thứ hai cho đường sắt điện khí hóa hiện có
	1,05
	

	8
	Cải tạo và điện khí hóa đường sắt hiện có
	0,80 ~ 1,05
	Theo tình hình thực tế của dự án, do chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thỏa thuận xác định giá trị hệ số

	9
	Điện khí hóa đường sắt hiện có
	0,70
	

	10
	Tư vấn cho bãi chứa vật liệu lâu dài
	1,00
	


(5) Hệ số điều phối tư vấn chủ trì: Đối với dự án xây dựng đường sắt do hai hoặc nhiều đơn vị tư vấn đảm nhận, nếu cần tính chi phí điều phối tư vấn chủ trì, hệ số điều phối tư vấn chủ trì không vượt quá 5% chi phí tư vấn.
Chi phí thiết kế
Chi phí thiết kế: được xác định theo công thức sau:
Chi phí thiết kế = Cơ sở tính phí × Định mức tỷ lệ chi phí thiết kế × Hệ số điều chỉnh độ phức tạp thiết kế × Hệ số điều chỉnh bổ sung thiết kế × (1 + Hệ số chi phí thiết kế khác)
Trong đó:
- Cơ sở tính phí: Chi phí xây lắp và thiết bị (bao gồm mua sắm và lắp đặt) trong tổng mức đầu tư dự án.
- Định mức tỷ lệ chi phí thiết kế: Được xác định theo tổng chi phí xây lắp và thiết bị (bao gồm mua sắm và lắp đặt) trong tổng mức đầu tư theo Bảng 3.17 Phụ lục này bằng phương pháp nội suy tuyến tính.
- Hệ số điều chỉnh độ phức tạp thiết kế, hệ số điều chỉnh bổ sung thiết kế và hệ số chi phí thiết kế khác theo Bảng 3.19, Bảng 3.20, Bảng 3.21 Phụ lục này.
Bảng 3.18. Tỷ lệ phí thiết kế
	STT
	Tổng chi phí xây lắp và thiết bị (bao gồm mua sắm và lắp đặt) trong tổng mức đầu tư (vạn tệ)
	Tỷ lệ phí thiết kế (%)

	1
	5 000
	1,21

	2
	10 000
	1,13

	3
	50 000
	0,95

	4
	100 000
	0,88

	5
	500 000
	0,75

	6
	1 000 000
	0,70

	7
	2 000 000
	0,60


(Giá trị Tổng chi phí xây lắp và thiết bị (bao gồm mua sắm và lắp đặt) trong tổng mức đầu tư trong bảng trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán) 
Chú thích:
- Nếu tổng chi phí xây lắp và thiết bị dự án xây dựng lớn hơn 2 000 000 vạn tệ, tỷ lệ phí thiết kế được tính là 0.60%.
- Trong tỷ lệ phí thiết kế, chi phí thiết kế sơ bộ chiếm 45%, chi phí thiết kế bản vẽ thi công chiếm 55%.
- Thiết kế đặc biệt phức tạp (phần kết cấu chính của cầu đặc biệt, hầm đặc biệt) cần tính phí thiết kế riêng, các đặc điểm cụ thể phải đáp ứng quy định của Bảng 3.19
Bảng 3.19. Công trình đặc biệt phức tạp
	Loại công trình
	Đặc điểm công trình

	Phần kết cấu chính của cầu đặc biệt
	1. Cầu có nhịp chính ≥ 300 mét, cầu dây văng có nhịp chính ≥ 500 mét, cầu dầm đơn có nhịp ≥ 300 mét;
2. Cầu có trụ dưới nước sâu ≥ 25 mét và địa chất phức tạp;
3. Cầu vượt biển có điều kiện xây dựng phức tạp và tổng chiều dài cầu ≥ 3 000 mét.

	Hầm đặc biệt
	1. Hầm ba tuyến trở lên và hầm vượt qua khu vực khai thác mỏ đặc biệt lớn;
2. Hầm dưới biển.


- Hệ số điều chỉnh độ phức tạp thiết kế: được lựa chọn theo đặc điểm công trình, theo các hệ số được liệt kê trong Bảng 3.20
Bảng 3.20. Hệ số điều chỉnh độ phức tạp thiết kế
	Cấp độ phức tạp
	Đặc điểm công trình
	Hệ số điều chỉnh độ phức tạp thiết kế

	Cấp I
	Tuyến đơn xây mới
	0,85

	Cấp II
	1. Tuyến đơn và đôi xây mới với tốc độ thiết kế ≤ 200 km/h; 
2. Cải tạo, mở rộng và nâng cấp kỹ thuật
	1,00

	Cấp III
	Các công trình có kỹ thuật đặc biệt phức tạp
	1,15

	Cấp IV
	Công trình thiết kế đặc biệt phức tạp
	1,30


- Hệ số điều chỉnh bổ sung thiết kế: được lựa chọn theo giá trị mục tiêu tốc độ thiết kế của công trình đường sắt, theo các hệ số được liệt kê trong Bảng 3.21 Trong đó, giá trị mục tiêu tốc độ thiết kế của công trình thiết kế đặc biệt phức tạp sẽ được xác định riêng.


Bảng 3.21. Hệ số điều chỉnh bổ sung thiết kế
	Giá trị mục tiêu tốc độ thiết kế
	Hệ số điều chỉnh bổ sung thiết kế

	v ≤ 200 km/h
	1,00


- Hệ số chi phí thiết kế khác: được xác định theo tổng chi phí thiết kế, chi phí điều phối thiết kế chủ trì và các chi phí thiết kế khác thực tế cần thiết hoặc do chủ đầu tư yêu cầu, nhưng không vượt quá 5% chi phí thiết kế.
Chi phí thẩm tra thiết kế
Chi phí thẩm tra thiết kế: được tính dựa trên chi phí xây lắp và thiết bị (bao gồm mua sắm và lắp đặt) trong tổng mức đầu tư dự án, theo tỷ lệ phí được liệt kê trong Bảng 3.23 sau khi tính toán, được đưa vào dự toán thiết kế (dự kiến)
Bảng 3.22. Tỷ lệ phí thẩm tra thiết kế
	Tổng chi phí xây lắp và thiết bị (bao gồm mua sắm và lắp đặt) trong tổng mức đầu tư 
	10 trở xuống
	50
	200
	500
	1 000 trở lên

	Tỷ lệ phí (%)
	0,23
	0,16
	0,09
	0,06
	0,03


(Giá trị tổng chi phí xây lắp và thiết bị (bao gồm mua sắm và lắp đặt) trong tổng mức đầu tư trong bảng trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán) 
Chú thích:
- Chi phí thẩm tra thiết kế dự án xây dựng nên được xác định bằng phương pháp nội suy tuyến tính theo tổng chi phí xây lắp và thiết bị (bao gồm mua sắm và lắp đặt) trong tổng mức đầu tư.
- Theo độ phức tạp thiết kế, chi phí hạng mục này sẽ được nhân với hệ số điều chỉnh độ phức tạp thiết kế, theo Bảng 3.20.


Chi phí phối hợp thi công tuyến đường sắt đang khai thác
Chi phí phối hợp thi công tuyến đường sắt đang khai thác được tính bằng định mức tỷ lệ phần trăm nhân với tổng chi phí nhân công và máy thi công theo phạm vi và loại hình công trình trong Bảng 3.23 Phụ lục này.
Bảng 3.23. Tỷ lệ phí phối hợp thi công tuyến đường sắt đang khai thác
	Loại công trình
	Tỷ lệ (%)
	Phạm vi tính toán

	I. Nền đường

	1. Nổ mìn đá
	3,4
	Trong phạm vi 1 000 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài công trình cầu đường sắt, cũng như trong phạm vi 1 000 mét về mỗi bên tính từ đường tim phía trên đường hầm

	2. Công trình nền đường lân cận tuyến đường đang khai thác
	1,1
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình, bao gồm chi phí phối hợp thi công hầm

	3. Công trình nền đường của tuyến đường đang khai thác
	1,4
	Công trình cải tạo nền đường (không bao gồm vận chuyển đất đá thải)

	II. Cầu, hầm

	1. Cầu lân cận tuyến đường đang khai thác (bao gồm cầu vượt tuyến đường đang khai thác)
	3,2
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình

	2. Cải tạo, xây dựng lại cầu trên tuyến đường đang khai thác
	3,9
	Công trình cải tạo, xây dựng lại cầu

	3. Thi công cầu bằng phương pháp kích đẩy, thi công hầm bằng phương pháp đào hở sau đó lấp đất
	2,0
	Bao gồm gia công dầm chủ, công tác ván khuôn, dẫn dầm và lắp đặt dầm, thi công mặt cầu, thoát nước

	III. Hầm và hầm hở

	1. Hầm lân cận tuyến đường đang khai thác
	3,6
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình, và trong phạm vi 1 000 mét về mỗi bên tính từ đường tim phía trên đường hầm

	2. Cải tạo hầm trên tuyến đường đang khai thác
	4,1
	Công trình cải tạo hầm

	IV. Đường ray

	1. Đường ray lân cận tuyến đường đang khai thác (bao gồm đường ray có ballast và không ballast)
	2,5
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình

	2. Thay thế ballast đường ray lân cận tuyến đường đang khai thác
	4,6
	

	3. Thay thế đường ray trên tuyến đường đang khai thác
	4,3
	Công trình cải tạo đường ray

	4. Thay thế ballast đường ray trên tuyến đường đang khai thác
	6,5
	

	5. Thay thế tà vẹt đường ray trên tuyến đường đang khai thác
	3,0
	

	V. Thông tin liên lạc (bao gồm thông tin và giám sát an toàn)

	1. Tuyến đường lân cận tuyến đường đang khai thác
	3,9
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình; công trình xây dựng trong nhà ga

	2. Tuyến đường đang khai thác
	4,4
	Công trình xây dựng mới và cải tạo

		VI. Tín hiệu

	1. Tuyến đường lân cận tuyến đường đang khai thác
	18,0
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình; công trình xây dựng trong nhà ga

	2. Tuyến đường đang khai thác
	20,5
	Công trình xây dựng mới và cải tạo

	VII. Điện lực

	1. Tuyến đường lân cận tuyến đường đang khai thác
	3,8
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình; công trình xây dựng trong nhà ga

	2. Tuyến đường đang khai thác
	4,3
	Công trình xây dựng mới và cải tạo

	VIII. Lưới điện trên cao

	1. Tuyến đường lân cận tuyến đường đang khai thác
	4,5
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình; công trình xây dựng trong nhà ga

	2. Tuyến đường đang khai thác
	5,1
	Công trình xây dựng mới và cải tạo

	IX. Trạm biến áp kéo

	1. Tuyến đường lân cận tuyến đường đang khai thác
	3,4
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình; công trình xây dựng trong nhà ga

	2. Tuyến đường đang khai thác
	3,8
	Công trình xây dựng mới và cải tạo

	X. Nhà xưởng sản xuất lân cận tuyến đường đang khai thác
	7,2
	

	XI. Cấp thoát nước

	1. Tuyến đường lân cận tuyến đường đang khai thác
	1,7
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình; công trình xây dựng trong nhà ga

	2. Tuyến đường đang khai thác
	1,9
	Công trình xây dựng mới và cải tạo

	XII. Nhà ga

	1. Tuyến đường lân cận tuyến đường đang khai thác
	7,1
	Trong phạm vi 20 mét tính từ mép nền đường ray, chân taluy nền đường, đỉnh taluy đào, mép ngoài thiết bị hoặc công trình; công trình xây dựng trong nhà ga

	2. Tuyến đường đang khai thác
	8,1
	Công trình xây dựng mới và cải tạo


Chú thích: Tỷ lệ phí trong bảng này là tỷ lệ phí tham khảo, dùng để tham khảo khi lập dự toán. Khi lập dự toán cụ thể, đơn vị thiết kế nên điều tra và xem xét toàn diện các quy định của doanh nghiệp vận tải đường sắt liên quan và vai trò của thị trường trong việc phân bổ nguồn lực.


Chi phí đảm bảo an toàn lao động:
11.1. Phạm vi sử dụng chi phí đảm bảo an toàn lao động theo Bảng 3.24 Phụ lục này, các hạng mục an toàn lao động khác trong dự toán không được tính trùng chi phí này.
Bảng 3.24. Phạm vi sử dụng chi phí an toàn lao động
	I. Cải thiện, hoàn thiện và duy trì các trang thiết bị, biện pháp đảm bảo an toàn lao động:

	1. Phòng hộ: lan can cầu thang, chiếu sáng cầu thang; lỗ chờ, miệng giếng; “hai bên” (hai bên mép sàn thao tác chưa có lan can bảo vệ), miệng hố đào, rãnh mương, mép dốc; chống lật đổ, chống rơi vãi, chống trượt ngã).

	2. Biện pháp an toàn tại công trường thi công.

	3. Thiết bị và dụng cụ bảo vệ an toàn điện (chống điện giật, tiếp địa bảo vệ, nối không bảo vệ; máy biến áp, tủ điện phân phối; thiết bị bảo vệ rò điện, dây điện và nguồn điện dùng cho chiếu sáng).

	4. Các loại thiết bị bảo vệ an toàn cá nhân.

	5. Các thiết bị giám sát môi trường có hại và độc hại trong công trình (thiết bị thông gió, thiết bị hút bụi, thiết bị đo nồng độ bụi).

	6. Thiết bị giám sát nguy cơ địa chất.

	7. Thiết bị và dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, chống điện giật, chống bụi, chống độc, chống nóng, chống sét, phòng chống gió bão.

	8. Các loại bảo hộ, thiết bị bảo hiểm của máy móc (máy nâng hạ, thiết bị nâng chuyển, nồi hơi, bình chịu áp lực, máy nén khí...) và biện pháp an toàn.

	9. Biện pháp phòng hộ, cách ly, chắn đỡ đối với các công trình ngầm và trên cao (vượt qua đường sắt, đường bộ, sông, hào kỹ thuật) trong quá trình thi công, vận chuyển.

	10. Biện pháp chống đỡ và phòng ngừa lở đất, đá.

	11. Dây an toàn, lưới an toàn, lan can bảo vệ và các biện pháp phòng hộ khác tại các vị trí thi công trên cao, gần mép vực sâu.

	12. Các loại biển báo an toàn, biển cảnh báo.

	13. Chiếu sáng và biển báo an toàn thi công trên đường sắt.

	14. Thiết bị thông tin liên lạc an toàn.

	15. Các thiết bị, biện pháp an toàn lao động tạm thời khác.

	II. Trang thiết bị, vật tư cứu nạn khẩn cấp, bao gồm việc trang bị và bảo dưỡng vật tư cứu hộ, thiết bị cứu hộ, phương tiện cứu hộ, xây dựng đội cứu hộ khẩn cấp, biên soạn và diễn tập phương án ứng cứu sự cố.

	1. Thiết bị chiếu sáng khẩn cấp, thông gió, thoát nước, nâng hạ và các vật tư, phụ tùng liên quan.

	2. Thiết bị phòng chống sập đổ công trình, sạt lở đất đá và các vật tư dự phòng thiên tai khác.

	3. Thuốc men và thiết bị y tế cứu thương.

	4. Thiết bị cứu hộ và các phương tiện (bao gồm cả xe cứu thương).

	5. Quần áo cứu hộ, giày, mũ, găng tay, áo phao, thuyền, bè và các trang bị cứu hộ khác.

	6. Các loại phương tiện và thiết bị phòng cháy chữa cháy.

	7. Xây dựng đội cứu hộ khẩn cấp.

	8. Biên soạn và sửa đổi phương án ứng cứu khẩn cấp.

	9. Huấn luyện và diễn tập ứng cứu khẩn cấp về an toàn.

	10. Các trang thiết bị, vật tư cứu hộ khác.

	III. Triển khai công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát các nguồn nguy hiểm lớn tiềm ẩn, chi phí quản lý rủi ro an toàn và chi phí loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn và quản lý sự cố (Bao gồm ảnh hưởng đến các công trình lân cận hoặc hiện có), chi phí xây dựng hệ thống thông tin hóa an toàn lao động, chi phí vận hành và bảo trì hệ thống an toàn mạng.

	1. Dự báo trước địa chất xấu, đánh giá và giám sát các nguồn nguy hiểm lớn tiềm ẩn.

	2. Đánh giá và chỉnh sửa các công trình trên cao và dưới nước.

	3. Đánh giá các nguồn nguy hiểm (đường hầm đào trên cao, hố móng sâu, đường hầm yếu, đánh giá an toàn đường dây hiện có).

	4. Đánh giá và loại bỏ các nguồn nguy hiểm lớn tiềm ẩn và nguy cơ sự cố trong thi công các công trình lân cận hoặc hiện có, chi phí giám sát và chỉnh sửa.

	5. Đánh giá sự cố nghiêm trọng tiềm ẩn, chi phí chỉnh sửa.

	6. Chi phí đầu tư cho phương án ứng cứu khẩn cấp.

	7. Chi phí phòng ngừa thiên tai.

	8. Giám sát an toàn, phòng hộ, kiểm tra an toàn và đánh giá an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ, sử dụng vật liệu nổ.

	9. Kiểm tra và đánh giá an toàn thi công.

	10. Chi phí xây dựng hệ thống thông tin hóa an toàn lao động.

	11. Các chi phí khác liên quan đến các nguồn nguy hiểm lớn tiềm ẩn và nguy cơ sự cố, chi phí giám sát và loại bỏ.

	IV. Chi phí kiểm tra, đánh giá an toàn sản xuất (không bao gồm chi phí kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá dự án xây dựng mới, cải tạo, mở rộng), chi phí tư vấn và tiêu chuẩn hóa an toàn.

	1. Mời chuyên gia tham gia kiểm tra, đánh giá, thẩm định và tư vấn an toàn.

	2. Chi phí kiểm tra, giám sát và đánh giá an toàn sản xuất các cấp.

	3. Chi phí tiêu chuẩn hóa an toàn sản xuất.

	V. Trang bị và cấp phát đồ dùng bảo hộ lao động cho nhân viên hiện trường.

	1. Đồ dùng bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc tại hiện trường.

	2. Cập nhật đồ dùng bảo hộ lao động cho nhân viên hiện trường.

	VI. Chi phí tuyên truyền, giáo dục, đào tạo an toàn lao động và khen thưởng cho người lao động phát hiện và báo cáo nguy cơ sự cố.

	1. Mua sắm, biên soạn sách, báo, tạp chí, tài liệu trực quan về an toàn lao động.

	2. Tổ chức các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, thi kiến thức về an toàn lao động, xây dựng phòng trưng bày, phòng giáo dục về an toàn lao động.

	3. Tổ chức hội nghị chuyên đề về an toàn lao động.

	4. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về an toàn lao động cho cán bộ an toàn chuyên trách, cán bộ quản lý sản xuất.

	5. Đào tạo kỹ năng an toàn lao động cho toàn thể công nhân viên và các đối tượng làm công việc đặc thù (chuyên biệt).

	6. Các chi phí tuyên truyền an toàn lao động khác.

	7. Chi phí khen thưởng cho người lao động phát hiện và báo cáo nguy cơ sự cố.

	8. Các chi phí đào tạo an toàn lao động khác.

	VII Chi phí cho việc ứng dụng công nghệ mới, tiêu chuẩn mới, quy trình công nghệ mới, trang thiết bị mới tiên tiến về an toàn lao động.

	VIII Chi phí kiểm định, kiểm tra, hiệu chuẩn an toàn đối với các thiết bị, máy móc đặc biệt có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

	1. Chi phí kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn an toàn đối với các loại thiết bị an toàn.

	2. Chi phí kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn an toàn đối với các loại máy móc đặc biệt, thiết bị chịu áp lực, thiết bị chống sét.

	IX Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về an toàn sản xuất.

	X Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến an toàn sản xuất.

	1. Chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm công việc đặc thù (như làm việc trên cao, dưới hầm sâu, môi trường độc hại, người điều khiển máy móc đặc biệt...).

	2. Chi phí làm thủ tục xin cấp giấy phép thi công an toàn.

	3. Chi phí phòng chống dịch bệnh, côn trùng gây hại, chuột, gián, điện giật, cháy nổ, say nắng, say nóng tại khu vực văn phòng và sinh hoạt.

	4. Chi phí trang bị bảo hộ lao động bổ sung cho cán bộ an toàn.

	5. Các chi phí khác.


Ghi chú: Phạm vi sử dụng chi phí nêu trong bảng này đều là chi phí bảo đảm an toàn lao động của bản thân doanh nghiệp thi công, các chi phí an toàn khác ngoài doanh nghiệp thi công, cần thiết kế các biện pháp bảo đảm thì tính toán chi phí riêng. 
11.2. Chi phí đảm bảo an toàn lao động được tính bằng 3,0% chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị.


Chi phí chạy thử liên động có tải
12.1. Chi phí kiểm tra tĩnh, chi phí thử nghiệm liên động, chi phí đánh giá an toàn và chi phí tiêu chuẩn hóa điện lực được tính theo Bảng 3.25
Bảng 3.25. Tiêu chuẩn chi phí kiểm tra tĩnh, chi phí thử nghiệm liên động, chi phí đánh giá an toàn và chi phí tiêu chuẩn hóa điện lực 
Đơn vị tính: vạn tệ/km đường chính tuyến
	Tên chi phí
	Tốc độ chạy tàu cao nhất theo thiết kế 
(v<200 km/h)

	Chi phí kiểm tra tĩnh
	-

	Thử nghiệm liên động
	Kiểm tra động
	Chi phí kiểm tra thông thường
	2,0

	
	
	Chi phí kiểm tra đặc biệt
	1,6

	
	Chi phí phối hợp
	0,3

	
	Tiểu kế
	3,9

	Chi phí đánh giá an toàn
	0,2

	Chi phí điện lực
	0,7

	Tổng cộng
	4,8


(Tiêu chuẩn chi phí kiểm tra tĩnh, chi phí thử nghiệm liên động, chi phí đánh giá an toàn và chi phí tiêu chuẩn hóa điện lực trong bảng trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán) 
Ghi chú:
- Đối với đường sắt đơn tuyến, giá trị liệt kê trong bảng được nhân với hệ số 0,6.
- Chi phí kiểm tra trong dự toán được tính theo tiêu chuẩn chi phí kiểm tra thông thường và chi phí kiểm tra đặc biệt; khi thực hiện, chi phí kiểm tra đặc biệt sẽ được điều chỉnh theo các hạng mục kiểm tra thực tế phát sinh theo Bảng 3.26
- Chi phí điện lực trong dự toán thiết kế (dự kiến) được tính theo tiêu chuẩn trong bảng này, và sẽ được quyết toán theo thực tế.
Bảng 3.26. Tiêu chuẩn chi phí kiểm tra đặc biệt thử nghiệm liên động 
Đơn vị tính: vạn tệ/km đường chính tuyến
	STT
	Tên chi phí
	Tốc độ chạy tàu cao nhất theo thiết kế (v<200 km/h)

	1
	Thử nghiệm tính năng động lực của nền đường và kết cấu chuyển tiếp
	0,21

	2
	Thử nghiệm khảo sát bằng radar xuyên đất của tà vẹt và kết cấu nền đường
	0,08

	3
	Thử nghiệm tính năng động lực của kết cấu cầu
	0,24

	4
	Thử nghiệm tính năng động lực của cầu cạn
	0,20

	5
	Thử nghiệm tính năng động lực khi đoàn tàu chạy qua đường hầm
	0,18

	6
	Thử nghiệm tính năng động lực của kết cấu đường ray
	0,24

	7
	Kiểm tra động hệ thống giám sát an toàn phòng chống thiên tai
	0,08

	8
	Kiểm tra động hệ thống phục vụ hành khách
	0,08

	9
	Giám sát tính năng động lực học của toa xe hàng
	0,06

	10
	Thử nghiệm tiếng ồn môi trường, rung động và biện pháp giảm chấn
	0,24

	Tổng cộng
	1,6


(Tiêu chuẩn chi phí kiểm tra đặc biệt thử nghiệm liên động trong bảng trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán)
Ghi chú: Đường sắt đơn tuyến được tính bằng giá trị trong bảng nhân với hệ số 0.6.
12.2. Chi phí thử nghiệm vận hành được tính theo Bảng 3.27
Bảng 3.27. Tiêu chuẩn chi phí thử nghiệm vận hành
Đơn vị tính: vạn tệ/km đường chính tuyến
	Số thứ tự
	Tên chi phí
	Tốc độ chạy tàu cao nhất theo thiết kế của dự án (km/h)

	
	
	200 ≤ v < 250
	250 ≤ v < 300
	v ≥ 300

	1
	Chi phí kiểm tra và thử nghiệm
	0,8
	1.0
	1,3

	2
	Chi phí phối hợp
	0,3
	0.3
	0,3

	3
	Chi phí điện lực
	1,8
	1.8
	1,8

	Tiểu kế
	2,9
	3,1
	3,4


Ghi chú: Tiêu chuẩn trong bảng này được tính theo thời gian 1 tháng. Chi phí điện lực trong dự toán thiết kế (dự kiến) được tính theo tiêu chuẩn trong bảng này, và sẽ được quyết toán theo thời gian thử nghiệm vận hành thực tế và tiêu chuẩn này.


12.3. Chi phí đại tu toàn diện đoàn tàu trong giai đoạn chạy thử liên hợp và nghiệm thu an toàn được tính theo Bảng 3.28
Bảng 3.28. Chi phí đại tu toàn diện đoàn tàu trong giai đoạn chạy thử liên hợp và nghiệm thu an toàn
Đơn vị tính: vạn nguyên/km chính tuyến
	Tên chi phí
	Tốc độ vận hành tối đa theo thiết kế (km/h)

	
	200 ≤ v < 250
	250 ≤ v < 300
	v ≥ 300

	Chi phí đại tu liên hợp
	0,55
	0,72
	0,94


Chú thích: Chi phí cho đường sắt một ray được nhân với hệ số 0.6.
12.4. Chi phí đại tu toàn diện đoàn tàu kiểm tra toàn diện trong giai đoạn chạy thử vận hành được tính theo định mức 0,47 vạn NDT/tháng/km chính tuyến (được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán), và cuối cùng sẽ được đối chiếu thanh toán theo thời gian chạy thử vận hành thực tế của đoàn tàu kiểm tra toàn diện.
Chi phí đào tạo phục vụ vận hành và bảo trì:
Chi phí đào tạo phục vụ vận hành và bảo trì bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị phục vụ cho đào tạo, chi phí thực hiện các mức độ đào tạo trước khi tiến hành đào tạo chuyển giao công nghệ và chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ; chi phí mua sắm văn phòng và đồ dùng sinh hoạt, chi phí mua sắm công cụ và dụng cụ sản xuất, cụ thể:
13.1. Chi phí mua sắm thiết bị phục vụ cho đào tạo như: thiết bị mô phỏng lái tàu, hệ thống mô phỏng điều khiển giao thông (OCC), các thiết bị thực hành chuyên dụng…
13.2. Chi phí thực hiện các mức độ đào tạo trước khi thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ: là chi phí cần thiết để đào tạo cơ bản/nền tảng và nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực vận hành và bảo trì đủ năng lực để thực hiện đào tạo chuyển giao công nghệ và các cấp độ bảo trì (làm chủ hoàn toàn công nghệ bảo trì tuyến, cấp trung tu của bảo trì phương tiện). Nội dung bao gồm:
- Chi phí thực hiện đào tạo cơ bản/nền tảng: Chi phí đào tạo; sát hạch, đánh giá cấp chứng chỉ; Chi phí biên soạn, dịch tài liệu; Bảo hiểm y tế học viên; hỗ trợ ăn uống của học viên; tiền lương, phụ cấp và trợ cấp của người được đào tạo.
- Chi phí đào tạo nâng cao: Chi phí đào tạo; sát hạch, đánh giá cấp chứng chỉ (nếu có); Chi phí thuê địa điểm và thiết bị; Chi phí phiên dịch; Chi phí visa; Chi phí đi lại quốc tế; Ăn, ở, đi lại ở nước ngoài; Bảo hiểm y tế; tiền lương, phụ cấp và trợ cấp của người được đào tạo.
- Các chi phí về quản lý đào tạo, thu nhập trước thuế và các chi phí khác có liên quan đến đào tạo phục vụ vận hành và bảo trì.
13.3. Chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ: là chi phí cần thiết để hướng dẫn, đào tạo cho nguồn nhân lực kỹ thuật vận hành và bảo trì trước khi hoàn thành ban giao đưa công trình sử dụng. Nội dung bao gồm: tiền lương, phụ cấp và trợ cấp của người được đào tạo, phúc lợi tập thể, chi phí đi lại công tác, chi phí bảo hộ lao động, chi phí giảng dạy và thực tập. Chi phí đào tạo công nhân vận hành và bảo trì được tính theo định mức quy định trong Bảng 3.30
Bảng 3.30. Định mức chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ
Đơn vị tính: NDT/km chính tuyến
	Loại tuyến đường
	Loại đường sắt

	
	Đường sắt thông thường (không điện khí hóa)
	Đường sắt điện khí hóa

	Đường sắt có tốc độ thiết kế ≤ 200 km/h
	Tuyến đôi xây mới
	11.300
	16.000

	
	Tuyến đơn xây mới
	7.500
	11.200

	
	Xây mới tuyến thứ hai
	5.000
	6.400

	
	Cải tạo điện khí hóa tuyến hiện có
	-
	3.200


(Định mức chi phí trong bảng trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán)
Ghi chú: Chi phí đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyển giao công nghệ phục vụ vận hành và bảo trì cho các dự án xây dựng độc lập như nhà ga, khu depot, tuyến chuyên dụng, cải tạo ga,... được tính theo định mức 1400 NDT/người, trong đó dự án xây mới tính theo số lượng định biên thiết kế, dự án cải tạo tính theo số lượng định biên tăng thêm”.
13.4. Chi phí mua sắm văn phòng và đồ dùng sinh hoạt: là chi phí mua sắm ban đầu các trang thiết bị văn phòng và đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho việc quản lý và sử dụng bình thường của các đơn vị mới xây dựng, cải tạo, mở rộng. Phạm vi bao gồm: bàn ghế, tủ đựng tài liệu, văn phòng phẩm, hội trường, phòng họp, phòng hồ sơ tài liệu, khu vực giải trí, nhà ăn, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, ký túc xá, xe công vụ và các đồ dùng khác. Không bao gồm chi phí mua sắm trang thiết bị văn phòng và đồ dùng sinh hoạt do kinh phí thường xuyên của doanh nghiệp hoặc các khoản chi hành chính khác chi trả cho các dự án cải tạo, mở rộng.
Chi phí mua sắm văn phòng và đồ dùng sinh hoạt được tính theo định mức quy định trong Bảng 3.31
Bảng 3.31. Định mức chi phí mua sắm văn phòng và đồ dùng sinh hoạt
Đơn vị tính: NDT/km chính tuyến
	Loại tuyến đường
	Loại đường sắt

	
	Đường sắt thông thường (không điện khí hóa)
	Đường sắt điện khí hóa

	Đường sắt có tốc độ thiết kế ≤ 200 km/h
	Tuyến đôi xây mới
	10.000
	16.000

	
	Tuyến đơn xây mới
	7.000
	11.200

	
	Xây mới tuyến thứ hai
	4.000
	6.400

	
	Cải tạo điện khí hóa tuyến hiện có
	2.000
	3.200


(Định mức chi phí trong bảng trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán)
Ghi chú: Chi phí mua sắm văn phòng và đồ dùng sinh hoạt cho các dự án xây dựng độc lập như nhà ga, khu depot, tuyến chuyên dụng, cải tạo ga,... được tính theo định mức 800 NDT/người, trong đó dự án xây mới tính theo số lượng định biên thiết kế, dự án cải tạo tính theo số lượng định biên tăng thêm.
13.5. Chi phí mua sắm công cụ và dụng cụ sản xuất: là chi phí mua sắm ban đầu các phương tiện, thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, bàn làm việc (giá, kệ, tủ...) cần thiết cho vận hành bình thường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của các dự án mới xây dựng, cải tạo, mở rộng, sau khi nghiệm thu bàn giao để đáp ứng yêu cầu sản xuất. Không bao gồm: trang thiết bị cố định tài sản, công cụ và dụng cụ sản xuất, phụ tùng, vật tư đã tính trong chi phí mua sắm thiết bị chuyên dùng và vật tư, phụ tùng.
Chi phí mua sắm công cụ, dụng cụ và trang thiết bị sản xuất được tính theo định mức quy định trong Bảng 3.32
Bảng 3.32. Định mức chi phí mua sắm công cụ, dụng cụ và trang thiết bị sản xuất 
Đơn vị tính: NDT/km chính tuyến
	Loại tuyến đường
	Loại đường sắt

	
	Đường sắt thông thường (không điện khí hóa)
	Đường sắt điện khí hóa

	Đường sắt có tốc độ thiết kế ≤ 200 km/h
	Tuyến đôi xây mới
	20.000
	16.000

	
	Tuyến đơn xây mới
	14.000
	11.200

	
	Xây mới tuyến thứ hai
	8.000
	6.400

	
	Cải tạo điện khí hóa tuyến hiện có
	4.000
	3.200


(Định mức chi phí trong bảng trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán)
Chú thích: Chi phí mua sắm công cụ, dụng cụ và trang thiết bị sản xuất cho các dự án xây dựng độc lập như nhà ga, khu depot, tuyến chuyên dụng, cải tạo ga,... được tính theo định mức 1000 NDT/người, trong đó dự án xây mới tính theo số lượng định biên thiết kế, dự án cải tạo tính theo số lượng định biên tăng thêm.


Chi phí vận chuyển vật tư sinh hoạt:
- Chi phí vận chuyển vật tư sinh hoạt sẽ do đơn vị thiết kế tính toán theo nhu cầu của dự án và theo các phương pháp sau:
Chi phí vận chuyển vật tư sinh hoạt = Định mức (dự kiến) số ngày công (ngày công) × 0,002 (tấn/ngày công) × Đơn giá vận chuyển tổng hợp bằng ô tô theo định mức (dự kiến) (NDT/tấn·km không bao gồm thuế) × Cự ly vận chuyển (km).
- Đơn giá vận chuyển tổng hợp bằng ô tô được tính theo đơn giá vận chuyển vật liệu bằng ô tô được phân tích trong định mức (dự kiến), cự ly vận chuyển nên lấy theo cự ly vận chuyển bình quân từ khu vực hoặc thành phố nơi công trường đặt trụ sở đến công trường để phân tích và tính toán.
Vốn lưu động ban đầu (nếu có)
Vốn lưu động ban đầu được tính theo các định mức sau:
- Đường sắt mới tuyến đôi có tốc độ thiết kế ≤ 200 km/h: 12,0 vạn NDT/km chính tuyến;
- Đường sắt mới tuyến đơn cấp I có tốc độ thiết kế ≤ 200 km/h: 8,0 vạn NDT/km chính tuyến;
- Đường sắt mới tuyến đơn cấp II có tốc độ thiết kế ≤ 200 km/h: 6,0 vạn NDT/km chính tuyến;
- Đường sắt địa phương cấp I xây mới: 6,0 vạn NDT/km chính tuyến;
- Đường sắt địa phương cấp II xây mới: 4,5 vạn NDT/km chính tuyến;
(Định mức chi phí trên được quy đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm tính toán)
Nếu khối lượng vận chuyển ban đầu nhỏ, các chỉ tiêu trên có thể được xem xét giảm bớt;
Các dự án cải tạo, mở rộng tuyến hiện có, xây mới tuyến thứ hai và cải tạo điện khí hóa không được tính vốn lưu động ban đầu.





